
Stt
Khoa/ 

Bộ môn
Lớp Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh

1 ĐH7C4 1711061313 Giàng Văn Thái 11/7/1999

2 ĐH9C6 1911061732 Lục Văn Hoàn 2/3/2001

3 ĐH7C5 1711060246 Nguyễn Minh Chiến 31/01/1999

4
Khí tượng 

thủy văn
ĐH8T 1811031503 Nông Xuân Đài 5/10/2000

5 ĐH10QTDL5 20111143755 Nông Thị Phương Nhi 02/01/2002

6 ĐH10QTKD8 20111182390 Vũ Thị Hiền 11/11/2002

7 ĐH8KE1 1811011574 Quan Thị Hương Sen 21/12/1999

8 ĐH8QTKD1 1811180923 Hà Bách Tuyên 14/07/2000

9 ĐH9KE5 1911010915 Nguyễn Linh Nhi 14/10/2001

10 ĐH10QĐ5 20111113024 Đinh Thế Hùng 11/12/2002

11 ĐH10QĐ6 20111114275 Lý Thị Hạnh 08/12/2002

12 ĐH7QĐ2 1711110408 Lương Quang Huy 20/4/1999

1
Kinh tế TN 

&MT
ĐH10QTDL9 20111144241 Ngũ Triều Tú 16/11/2002

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ

Thời gian được miễn học phí: Học kỳ II năm học 2020-2021 và học kỳ I năm học 2021-2022

(Đính kèm Quyết định số:                  /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng         năm 2021)

I. SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO

Quản lý đất 

đai

Kinh tế TN 

&MT

TỔNG CỘNG: 13 SINH VIÊN

II. SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC RẤT ÍT NGƯỜI 

Công nghệ 

thông tin

Danh sách 1



2

Stt
Khoa/ 

Bộ môn
Lớp Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh

1 ĐH8C4 1811061382 Quách Văn Quang 30/08/1999

2 ĐH9C4 1911061605 Thèn Duy Khải 24/11/2001

3 ĐH9C7 1911061299 Ngô Trọng Hiếu 23/09/2001

4 ĐH10C4 20111064053 Hoàng Minh Duy 18/11/2002

5 ĐH8K 1811021451 Thào Thị Dợ 16/03/2000

6 ĐH9K 1911021653 Đặng Như Ý 08/10/2001

7 ĐH10T 20111038770 Hà Thị Thỉnh 18/03/2002

8 ĐH9LA1 1911171276 Hà Mạnh Hùng 10/01/2001

9 ĐH9LA1 1911170425 Lò Duy Khánh 20/08/2001

10 ĐH9LA2 1911171637 Đặng Hà Tuấn Anh 05/12/2001

11 ĐH9LA2 1911171432 Hoàng Hữu Huy 14/04/1998

12 ĐH7QM2 1711100561 Xa Quang Huỳnh 07/05/1999

13 ĐH10ĐA1 20111528783 Phạm Như Phương 28/02/2002

14 ĐH10QM3 20111104484 Trương Đức Hải 22/07/2002

15 ĐH8QM3 1811101850 Lùng A No 22/04/1996

16 ĐH8QM3 1811102025 Quan Văn Cường 15/09/1998

17 ĐH9QM2 1911101906 Bùi Phương Nam 28/08/1997

18 ĐH10QĐ3 20111119775 Hoàng Thị Thanh Chúc 04/10/2002

19 ĐH10BĐS1 20111197657 Nông Thị Hanh 29/11/2002

20 ĐH10BĐS2 20111193608 Tô Quang Chiến 01/03/2002

21 ĐH7QĐ4 1711111581 Hà Thị Lê 02/03/1998

22 ĐH8QĐ3 1811111905 Lò Bảo Long 01/01/2000

23 ĐH8QĐ3 1811111262 Nông Ngọc Minh 30/08/2000

I. SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ 

XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

Công nghệ 

thông tin

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC GIẢM 70% HỌC PHÍ

Thời gian được giảm: Học kỳ II năm học 2020-2021

(Đính kèm Quyết định số:                  /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng         năm 2021)

Khí tượng 

thủy văn

Lý luận chính 

trị

Môi trường

Quản lý đất 

đai

Danh sách 2
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Stt
Khoa/ 

Bộ môn
Lớp Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh

24 ĐH8QĐ4 1811111792 Lò Văn Hoàng 09/11/2000

25 ĐH9QĐ2 1911110805 Lò Mạnh Khải 26/06/2001

26 ĐH10KE11 20111014249 Lương Thị Minh Thư 28/9/2002

27 ĐH10KE11 20111013215 Vi Thị Thu Thảo 30/9/2002

28 ĐH10KE11 20111013309 Hà Thị Minh Hảo 23/04/2002

29 ĐH10KE2 20111010656 Lý Thị Mai 04/07/2002

30 ĐH10KE6 20111014274 Vi Ánh Ngọc 07/06/2002

31 ĐH10KE8 20111012488 Tẩn Mẩn Phây 04/10/2002

32 ĐH10LQ5 20111534366 Lò Thị Tuyết 02/04/2002

33 ĐH10MK3 20111201385 Bùi Thị Lan 12/01/2002

34 ĐH10MK3 20111201032 Hoàng Mạnh Nam 08/09/2002

35 ĐH10MK4 20111201790 Nịnh Thị Xuân 09/06/2002

36 ĐH10MK7 20111203576 Trần Thị Hạnh 13/11/2002

37 ĐH10QTDL10 20111144611 Hàng A Ao 01/04/2002

38 ĐH10QTDL5 20111142143 Thiều Linh Trang 23/12/2002

39 ĐH10QTDL9 20111144197 Phạm Khánh Huyền 22/02/2002

40 ĐH10QTDL9 20111144230 Lộc Quốc Bảo 26/07/2002

41 ĐH10QTKD6 20111181554 Nông Thị Thu Hoài 15/8/2001

42 ĐH10QTKD8 20111183546 Trương Mỹ Uyên 13/02/2002

43 ĐH10QTKD9 20111184152 Xa Thị Thùy 07/08/2002

44 ĐH10QTKS1 20111540946 Bùi Thị Nguyệt Minh 16/12/2002

45 ĐH10QTKS3 20111542019 Hoàng Khánh Hà 28/01/2002

46 ĐH10QTKS3 20111541898 Vòong Thị Thảo 02/08/2002

47 ĐH7QTDL1 1711141205 Đinh Thùy Linh 18/8/1999

48 ĐH8QTDL3 1811140702 Hoàng Thị Truyền 23/12/2000

49 ĐH8QTDL3 1811141676 Triệu Ánh Đào 15/09/2000

50 ĐH8QTDL4 1811140922 Xa Thị Thu Yến 29/02/2000

51 ĐH8QTDL5 1811141107 Đinh Thị Thu Uyên 29/09/2000

52 ĐH9KE2 1911011401 Hoàng Thị Hương Quỳnh 07/07/2001

Quản lý đất 

đai

Kinh tế 

TN&MT



4

Stt
Khoa/ 

Bộ môn
Lớp Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh

53 ĐH9KE4 1911010767 Nguyễn Thị Thu Quỳnh 19/11/2001

54 ĐH9KE4 1911011327 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 26/10/2001

55 ĐH9QTDL2 1911140341 Thào Thái Hòa 14/05/2001

56 ĐH9QTDL5 1911141816 Bàn Trung Hiếu 18/06/2000

57 ĐH9QTDL6 1911141649 Đỗ Thị Thảo 11/10/2001

Tổng cộng: 57 sinh viên

Kinh tế 

TN&MT
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